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Chất lượng tạo niềm tin - Uy tín dựng tương lai

LƯỚI THÉP
B40

LƯỚI THÉP
HÀN

RỌ ĐÁ
THẢM ĐÁ

VẢI ĐỊA
KỸ THUẬT

DÂY
KẼM GAI

 CHUYÊN SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP:

 ƯU ĐIỂM NỔI BẬT:

CHẤT LƯỢNG ỔN ĐỊNH

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất
lượng cao, quy cách ổn định
trên từng sản phẩm.

SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI

Dây chuyển sản xuất hiện
đại, công suất lớn, đáp ứng
mọi yêu cầu kỹ thuật.

ĐỐI TÁC TIN CẬY

Cam kết tiến độ, đồng
hành cùng khách hàng
trên mọi công trình.

GIÁ THÀNH CẠNH TRANH

Tối ưu chi phí sản xuất,
mang đến giải pháp hiệu
quả cho khách hàng.
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I. GIỚI THIỆU VỀ NHÀMÁY

CÁC THÔNG TIN VỀ NHÀ MÁY:

Tên nhà máy: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI CHƠN
THÀNH - NHÀ MÁY SẢN XUẤT LƯỚI THÉPTIÊN PHONG
Tên viết tắt: CN CTYTNHH DV&TM CHƠN THÀNH - NM SX LT TIÊN PHONG
Địa chỉ: 106 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.842.688 - 0903.547.745
Email: nhung.tienphong18@gmail.com
Website: rodadanang.com
Đại diện: (Bà) Diệp Thị Cẩm Nhung Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế: 0303792837 - 003
Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và phân phối bán buôn các loại vật liệu địa kỹ
thuật tổng hợp ( Vải địa kỹ thuật, bấc thấm, màng chống thấm HDPE; sản phẩm kim
loại: rọ đá, thảm đá, lưới B40, kẽm gai,...).

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀMÁY:

Nhà Máy Sản Xuất Lưới Thép Tiên Phong tiền thân là DNTN Tiên Phong được thành
lập từ năm 2000 tại số 106 Hoàng Văn Thái, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.
Từ tháng 01 năm 2019, nhà máy hoạt động theo ủy quyền của Công ty TNHH Dịch Vụ và
Thương mại Chơn Thành đến nay đã có thâm niên hoạt đông sản xuất hơn 25 năm. Đứng
trước các yêu cầu xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi và công nghiệp trong
nước đặc biệt là công tác phòng hộ sụt trượt mái dốc và thiên tai khắc nghiệt tại Việt Nam,
dưới sự điều hành của doanh nghiệp - nhà máy tạo thành mắt xích quan trọng giữa nhà sản
xuất và các nhà thầu thi công các công trình hạ tầng tại Việt Nam.

Nhà máy hiện tại đã cung cấp tới rất nhiều công trình lớn trên toàn quốc các sản phẩm
địa kỹ thuật như vải địa kỹ thuật không dệt (Aritex- Việt Nam); bấc thấm; màng chống thấm;
các sản phẩm ứng dụng từ mắt lưới lục giác mạ kẽm và bọc plastic (rọ đá, thảm đá, lưới B40).

GIÁ TRỊ KINH DOANH:

Là một doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế năng động nhất, công ty chúng luôn

mailto:nhung.tienphong18@gmail.com
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đặt ra tôn chỉ mục tiêu hành động nhằm đạt được các mối quan hệ uy tín lâu dài với các
đối tác theo nguyên tắc tạo ra giá trị các bên cùng có lợi và phát triển bền vững.

Công ty đề cao tính trách nhiệm với khách hàng, cộng đồng và chủ đầu tư bằng việc
cam kết cung cấp các sản phẩm và các dịch vụ bán hàng có chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc
tế và thân thiện với môi trường.

Chúng tôi đánh giá cao tính chính trực và chia sẻ vì mục tiêu hoàn thành xuất sắc
công việc chung với sự cam kết mang tính trách nhiệm.

TÓM TẮT NĂNG LỰC NHÀMÁY:

Năng lực tài chính: Ngoài nguồn vốn tự lực, nhà máy còn được các nhà sản xuất
khác hỗ trợ thêm về nguồn lực tài chính nhằm đảm bảo về mặt tài chính cung cấp sản
phẩm cho các công trình.

Năng lực về nhân sự: Chúng tôi có khả năng tư vấn, truyền đạt lại những thông tin
về sử dụng vật liệu cũng như tham gia góp ý với các thiết kế có sử dụng sản phẩm của nhà
máy. Nhà máy cung cấp các tài liệu kỹ thuật hợp chuẩn theo thông lệ Quốc tế đã được việt
hóa bởi bộ phận nghiên cứu sản phẩm của nhà máy.

Mọi yêu cầu thông tin thêm về nhà máy, xin vui lòng liên hệ:
CHI NHÁNH CÔNG TYTNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH

NHÀMÁY SẢN XUẤT LƯỚI THÉPTIÊN PHONG
Điện thoại: 02363.842.688 - 0903.547.745 Email: nhung.tienphong18@gmail.com

Website: rodadanang.com

ĐẠI DIỆN NHÀMÁY

DIỆPTHỊ CẨM NHUNG

mailto:nhung.tienphong18@gmail.com
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II. ĐỊAKỸ THUẬT
VẢI ĐỊA KỸ THUẬT - BẤC THẤM - MÀNG CHỐNG THẤM HDPE

LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT (CỐT SỢI THỦY TINH - PET)

Ô ĐỊA KỸ THUẬT
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TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

VẢI ĐỊAKỸ THUẬT KHÔNG DỆTART

CÁC CHỈ TIÊU
PROPERTIES

TIÊU
CHUẨN

STANDARD

ĐƠN VỊ
UNI

ART
7

ART
9

ART
11

ART
12

ART
14

ART
15

ART
17

ART
20

ART
22

ART
24

ART
25

ART
28

Cường độ chịu kéo
Tensile Strength

ASTM D
4595 kN/m 7.0 9.0 11.0 12.0 14.0 15.0 17.0 20.0 22.0 24.0 25.0 28.0

Độ dãn dài khi đứt
Elongation At Break

ASTM D
4595 % 40/65 40/65 40/65 40/65 45/75 45/75 50/75 50/75 50/75 50/80 50/80 50/80

Sức kháng thủng CBR
CBR Puncture Resitance

ASTM D
6241 N 1200 1500 1700 1900 2100 2400 2700 2900 3200 3800 4000 4500

Lưu lượng thấm ở 100 mm
cột nước
Permeability at 100mm head

ASTM D
4491 l/m2/sec 170 170 150 140 125 120 90 80 75 70 60 50

Kích thước lỗ O90
Opening size O90

ASTM D
4751 Micron 150 120 115 110 100 90 80 75 75 70 70 65

Trọng lượng đơn vị
Mass per Unit Area

ASTM D
5261

g/m2

(5%) 105 125 145 155 175 190 220 255 275 30 315 350
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VẢI ĐỊAKỸ THUẬT KHÔNG DỆTART (G)

CÁC CHỈ TIÊU
PROPERTIES

TIÊU CHUẨN
STANDARD

ĐƠN VỊ
UNI

ART
200G

ART
250G

ART
285G

ART
325G

Cường độ chịu kéo
Tensile Strength ISO 10319 kN/m 15.0 19.0 21.5 24..0

Độ dãn dài khi đứt
Elongation At Break ISO 10319 % 80/35 80/35 80/40 80/40

Cường độ kéo giật
Grab Tensile Strength ASTM D 4632 N 920/810 1150/1125 1300/1200 1500/1400

Độ dãn dài kéo giật
Grab Elongation ASTM D 4632 % 75/40 75/40 75/40 75/40

Sức kháng thủng CBR
CBR Puncture Resitance ISO 12236 N 2350 2900 3300 3850

Rơi côn - Drop cone ISO 13433 mm 23 20 17 15

Lưu lượng thấm ở 100 mm cột nước
Permeability at 100mm head ISO 11058 l/m2/sec 168 155 136 117

Hệ số thấm - Permeability ISO 11058 m/s 3 × 10-3 3 × 10-3 3 × 10-3 3 × 10-3

Kích thước lỗ O95 - Opening size O95 ISO 12956 mm 0.10 0.09 0.09 0.09

Độ dày - Thicknes ISO 9863 mm 1.9 2.2 2.5 2.9

Trọng lượng đơn vị - Mass per Unit Area ISO 9864 g/m2 200 250 285 325
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VẢI ĐỊAKỸ THUẬT KHÔNG DỆTART (D)

CÁC CHỈ TIÊU
PROPERTIES

TIÊU CHUẨN
STANDARD

ĐƠN VỊ
UNI

ART
11D

ART
14D

ART
15D

ART
19D

ART
22D

ART
24D

ART
28D

Cường độ chịu kéo
Tensile Strength ASTM D 4595 kN/m 11.5 14.0 15.0 19.0 22.0 24.0 28.0

Độ dãn dài khi đứt
Elongation At Break ASTM D 4595 % 40/75 40/75 40/75 80/35 50/80 50/80 50/80

Cường độ kéo giật
Grab Tensile Strength ASTM D 4632 N 700 825 920 1100 1300 1500 1800

Sức kháng thủng CBR
CBR Puncture Resitance ASTM D 4621 N 1800 2100 2400 2900 3300 4000 4500

Hệ số thấm
Permeability ASTM D 4491 m/s 3 × 10-3 3 × 10-3 3 × 10-3 3 × 10-3 3 × 10-3 3 × 10-3 3 × 10-3

Kích thước lỗ O95
Opening size O95 ASTM D 4751 Micron 150 125 110 90 85 75 60

Trọng lượng đơn vị
Mass per Unit Area ASTM D 5261 g/m2 155 185 200 250 285 325 400

Độ dày
Thicknes ASTM D 5199 mm 1.5 1.7 1.9 2.2 2.5 2.9 3.2
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VẢI ĐỊAKỸ THUẬT KHÔNG DỆTART THEO TCVN

CÁC CHỈ TIÊU
PROPERTIES

TIÊU CHUẨN
STANDARD

ĐƠN VỊ
UNI

ART
12A

ART
700G

ART
900G

Cường độ chịu kéo
Tensile Strength ASTM D 4595 kN/m ≥ 12 ≥ 12 ≥ 15

Cường độ kéo giật
Grab Tensile Strength TCVN 8871 - 1 N ≥ 800 ≥ 700 ≥ 900

Lực chịu xé
Tear Strength TCVN 8871 - 2 N ≥ 300 ≥ 250 ≥ 350

Sức kháng thủng CBR
CBR Puncture Strength TCVN 8871 - 3 N ≥ 1900 ≥ 1900 ≥ 2700

Sức kháng thủng
Puncture Strength TCVN 8871 - 4 N ≥ 300 ≥ 250 ≥ 350

Sức kháng bục
Burst Strength TCVN 8871 - 5 KPa ≥ 1500 ≥ 1500 ≥ 1900

Kích thước lỗ O95
Opening size O95 TCVN 8871 - 5 mm < 0.125 < 0.125 < 0.106

Hệ số thấm
Permeability TCVN 8487 S-1 ≥ 1.2 ≥ 1.2 ≥ 1.0
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VẢI ĐỊAKỸ THUẬT TS

CÁC CHỈ TIÊU
PROPERTIES

TIÊU CHUẨN
STANDARD

ĐƠN VỊ
UNI TS 10 TS 20 TS 30 TS 40 TS 50 TS 60 TS 65 TS 70 TS 80

Cường độ chịu kéo
Tensile Strength ISO 10319 kN/m 7.5 9.5 11.5 13.5 15.0 20.0 21.5 24.0 28.0

Độ dãn dài khi đứt
Elongation At Break (MD/CD) ISO 10319 % 75/35 75/35 75/35 75/35 75/35 80/35 80/40 80/40 80/40

Cường độ kéo giật
Grab Tensile Strength (MD/CD) ASTM D 4632 N 475/

420
560/
510

690/
600

825/
720

920/
810

1150/
1025

1300/
1200

1500/
1400

1770/
1650

Độ dãn dài kéo giật
Grab Elongation (MD/CD) ASTM D 4632 % 75/40 75/40 75/40 75/40 75/40 75/40 75/40 75/40 75/40

Sức kháng thủng CBR
CBR Puncture Resitance ISO 12236 N 1200 1500 1750 2100 2350 2900 3300 3850 4250

Rơi côn
Drop cone ISO 13433 mm 28 24 20 25 22 19 17 15 14

Lưu lượng thấm ở 50 mm cột nước
Permeability at 50mm head ISO 11058 l/m2/sec 130 115 100 100 90 80 70 60 55

Kích thước lỗ O90
Opening size O90 ISO 12956 Micron 105 105 100 100 100 95 95 90 90

Trọng lượng đơn vị
Mass per Unit Area ISO 9864 g/m2 105 125 155 180 200 260 285 325 385

Độ dày
Thicknes ISO 9863 mm 0.8 0.9 1.2 1.7 1.9 2.2 2.5 2.9 3.2
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VẢI ĐỊAKỸ THUẬT GET

CÁC CHỈ TIÊU
PROPERTIES

TIÊU CHUẨN
STANDARD

ĐƠN VỊ
UNI

GET
5

GET
10

GET
15

GET
20

GET
25

GET
30

GET
40

GET
100

GET
200

Cường độ chịu kéo
Tensile Strength ASTM D 4595 kN/m

50 100 150 200 250 300 400 100 200
50 50 50 50 50 50 50 100 200

Độ dãn dài khi đứt
Elongation At Break ASTM D 4595 % ≤ 15

Sức kháng thủng CBR
CBR Puncture Strength ASTM D 6241 N 3 500 4 500 5 500 7 000 8 500 10 000 14 000 6 000 15 000

Hệ số thấm
Permeability ASTM D 4491 S-1 0.03 ~ 0.1

Kích thước lỗ O95
Opening size O95 ASTM D 4751 mm ≤ 125

Trọng lượng đơn vị
Mass per Unit Area ASTM D 5261

g/m

(5%) 150 225 300 400 480 560 720 290 640

Khổ rộng
Width m 3.5

Xuất xứ Việt Nam
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MÀNG CHỐNG THẤM HDPE - HSE

CÁC CHỈ TIÊU
PROPERTIES

TIÊU CHUẨN
STANDARD

ĐƠN VỊ
UNI

HSE
0.3

HSE
0.5

HSE
0.75

HSE
1.0

HSE
1.5

HSE
2.0

HSE
2.5

Độ dày trung bình
Average Thicknes ASTM D 5199 mm

(-5%) 0.3 0.5 0.75 1.0 1.5 2.0 2.5

Cường độ chịu kéo - Tensile Strength ASTM D 6693 kN/m 8.0 14.0 22.0 30.0 46.0 61.0 76.0

Độ dãn dài khi đứt
Elongation At Break ASTM D 6693 % 600 700 700 700 700 700 700

Lực chịu biến dạng - Strength At Yield ASTM D 6693 kN/m 6 9 11 16 25 34 40

Độ dãn dài biến dạng
Elongation At Yield ASTM D 6693 % 13 13 13 13 13 13 13

Sức kháng xé - Tear Resitance ASTM D 1004 N 42 73 100 138 210 275 330

Sức kháng thủng - Puncture Resitance ASTM D 4833 N 110 200 300 400 550 730 900

Hàm lượng Carbon đen
Carbon Black content ASTM D 4751 % 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Tỉ trọng - Dénity ASTM D 5261 g/m2 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94

Khổ rộng - Width m 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0
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BẤC THẤM

CÁC CHỈ TIÊU
PROPERTIES

TIÊU CHUẨN
STANDARD

ĐƠN VỊ
UNI

BẤC THẤM RID
200

RID
200

VID
75

RID
75

RID
4.0

VID
4.5

Bề rộng ASTM D 3774
mm

(10mm) 200 300 100

Chiều dầy ASTM D 5199
mm

(10mm) 8.0 8.0 ≥ 3.0 ≥ 3.2 ≥ 4.0 ≥ 4.5

Khả năng thoát nước tại áp lực 100Kpa
Gradient thủy lực i = 0.5 ASTM D 4716 x10-6

m3/s 80 - 140

Độ dãn dài khi đứt ASTM D 4595 % ≤ 25 ≥ 20

VỎ LỌC

Lực kháng thủng thanh TCVN 8871 - 4 N ≥ 100

Áp lực kháng bục TCVN 8871 - 5 kPa ≥ 900

Hệ số thấm ASTM D 4491 x10-4
m/s ≥ 1.4

Kích thước lôc O95 TCVN 8871 - 6 mm ≤ 0.075
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LƯỚI ĐỊAKỸ THUẬT CỐT SỢI THỦYTINH

STT Các chỉ tiêu
Properties

Phương pháp thử
Method

Đơn vị
Unit TE 50 TE 100

1 Vật liệu
Polymer

Fiberglass
Sợi thủy tinh

2 Cường độ chịu kéo khi đứt theo phương dọc
Tensile Strength (MD) ASTM D-6637 kN/m ≥ 50 ≥ 100

3 Cường độ chịu kéo khi đứt theo phương ngang
Tensile Strength (CMD) ASTM D-6637 kN/m ≥ 50 ≥ 100

4 Độ dãn dài khi đứt theo phương dọc
Elongationg (MD) ASTM D-6637 % ≤ 3 ≤ 3

5 Độ dãn dài khi đứt theo phương ngang
Elongationg (CMD) ASTM D-6637 % ≤ 3 ≤ 3

6 Khổ rông
Roll - Width - m 5 - 6 3.8 - 5

7 Chiều dài cuộn
Roll - Length - m 50 - 100 50 -100

8 Vật liệu phủ
Coating - Asphalt Visual Visual

9 Màu sắc
Color

Màu đen
Black

* Các giá trị trong bảng kê là kết quả trung bình của các phương pháp thử tiêu chuẩn



CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DV&TM CHƠN THÀNH
NHÀ MÁY SẢN XUẤT LƯỚI THÉP TIÊN PHONG

ĐC: 106 Hoàng Văn Thái - Phường Hòa Khánh - Thành phố Đà Nẵng MST: 0303792837 - 003
Tel: 0914.682.685 - 0903.547.745 * (E): nhung.tienphong18@gmail.com * (W):rodadanang.com

RỌ ĐÁ - VẢI ĐỊA KỸ THUẬT - BẤC THẤM - LƯỚI B40 - DÂY KẼM GAI

LƯỚI ĐỊAKỸ THUẬT POLYESTER

STT Các chỉ tiêu
Properties

Phương pháp thử
Method

Đơn vị
Unit

PET
200/50 -

1 Vật liệu
Polymer Sợi Polyester (PET)

2 Cường độ chịu kéo khi đứt theo phương dọc
Tensile Strength (MD) ASTM D-6637 kN/m ≥ 200 -

3 Cường độ chịu kéo khi đứt theo phương ngang
Tensile Strength (CMD) ASTM D-6637 kN/m ≥ 50 -

4 Độ dãn dài
Elongationg ASTM D-6637 % ≤ 13

5 Cường độ chịu kéo tại độ biến dạng 2% theo phương dọc
Tensile Strength @2% Strain (MD) ASTM D-6637 kN/m ≤ 35 -

6 Cường độ chịu kéo tại độ biến dạng 5% theo phương dọc
Tensile Strength @5% Strain (MD) ASTM D-6637 kN/m ≤ 75 -

7 Kích thước mắt lưới
Mesh Size - mm 25.4 × 25.4 -

8 Khổ rông
Roll - Width - m 5.2 -

9 Chiều dài cuộn
Roll - Length - m 100 -

10 Màu sắc
Color

Màu đen
Black

* Các giá trị trong bảng kê là kết quả trung bình của các phương pháp thử tiêu chuẩn
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Ô ĐỊAKỸ THUẬT HDPE

STT Các chỉ tiêu
Properties

Phương pháp thử
Method

Đơn vị
Unit GEOCELL

1 Vật liệu - Polymer HDPE

2 Màu sắc - Color Màu đen - Black

3 Khối lượng riêng - Density ASTM D-792 g/cm3 0.94

4 Hàm lượng muội than - Carbon Black Content ASTM D-1603 % > 1.5

5 Cường độ đường hàn - Seam Peel Strength ASTM D-6392 kN/m 14.2

6 Độ dày bề mặt nhám - Sheet Thickness ASTM D-5199 mm 1.5

7 Chiều cao ô ngăn - Cell Depth - mm 100

8 Khoảng cách đường hàn - Welding Distance - mm 445

9 Kích thước ô sau khi mở rộng
Expanded Cell Size (W × L) - mm 320 × 287

10 Kích thước tấm sau khi mở rộng
Expanded Section Size (W × L) - m 2.56 × 8.03

11 Số ô theo chiều rộng
Cell numbers of sheet direction (W) - Ô 8

12 Số ô theo chiều dài
Cell numbers of stacking direction (L) - Ô 28

13 Diện tích mỗi tấm - Area per Piece - m² 20.55

* Các giá trị trong bảng kê là kết quả trung bình của các phương pháp thử tiêu chuẩn



CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DV&TM CHƠN THÀNH
NHÀ MÁY SẢN XUẤT LƯỚI THÉP TIÊN PHONG

ĐC: 106 Hoàng Văn Thái - Phường Hòa Khánh - Thành phố Đà Nẵng MST: 0303792837 - 003
Tel: 0914.682.685 - 0903.547.745 * (E): nhung.tienphong18@gmail.com * (W): rodadanang.com

RỌ ĐÁ - VẢI ĐỊA KỸ THUẬT - BẤC THẤM - LƯỚI B40 - DÂY KẼM GAI

III. RỌ ĐÁ - LƯỚI B40 - KẼM GAI
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TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

RỌ ĐÁ MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

CÁC CHỈ TIÊU
PROPERTIES

TIÊU
CHUẨN

STANDARD

ĐƠN VỊ
UNI P8 P10 P18 YÊU CẦU

Kích thước mắt lưới TCVN mm 80×100 100×120 180×200 -

Đường kính dây viền ISO 10319 mm 3.0 3.4 3.0 3.4 3.0 -

Đường kính dây đan ASTM D
4632 mm 2.5 2.7 2.5 2.7 2.5 -

Đường kính dây buộc ASTM D
4632 mm 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 -

Số vòng xoắn ISO 12236 Chao 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Độ bền kéo ISO 13433 kg/mm2 435 455 430 452 430 400-480

Độ giãn dài ISO 11058 % 22 14 18 16 20 > 12

Độ phủ lớp mạ ISO 9864 g/m2 20 25 20 25 20 15-35

- Trọng lượng lớp mạ kẽm: 50-65g/m².theo TCVN 2053:1993 (2008).

- Dung sai về mắt lưới (Dài, rộng) ± 10% theo TCVN 10335:2014.

- Dung sai về đường kính dây đan: +0,04/-0,12 mm theo TCVN 2053:1993 (2008).

- Dung sai về đường kính dây viền: +0,05/-0,16 mm theo TCVN 2053:1993 (2008).

- Dung sai về kích thước (Dài, rộng, cao): ± 5%; ± 5%; ± 10% theo TCVN 10335:2014

- Rọ đá không có 3 dây viền tại tấm lưới to theo TCVN 10335:2014.

* Các giá trị trong bảng kê là kết quả trung bình của các phương pháp thử tiêu chuẩn
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RỌ ĐÁMẠ KẼM BỌC PVC

CÁC CHỈ TIÊU
PROPERTIES

TIÊU
CHUẨN

STANDARD

ĐƠN VỊ
UNI P8 P10

Kích thước mắt lưới TCVN mm 80×100 100×120

Đường kính dây viền bọc PVC ASTM D
2240-97 mm 2.7/3.7 3.4/4.4 2.7/3.7 3.4/4.4

Đường kính dây đan bọc PVC ASTM D
2240-97 mm 2.2/3.2 2.7/3.7 2.2/3.2 2.7/3.7

Đường kính dây buộc bọc PVC ASTM D
2240-97 mm 2.2/3.2 2.2/3.2 2.2/3.2 2.2/3.2

Số vòng xoắn ISO 12236 Chao 3.0 3.0 3.0 3.0

Chiều dầy lớp vỏ PVC mm 0.5-1.0 0.5-1.0 0.5-1.0 0.5-1.0

Khối lượng riêng PVC ASTM D
2240-97 g/m3 1.3-1.4 1.3-1.4 1.3-1.4 1.3-1.4

Ứng suất kéo đứt lớp bọc PVC ASTM D
2240-97 kg/cm2 ≥ 210 ≥ 210 ≥ 210 ≥ 210

Độ giãn dài tương ứng khi đứt
PVC

ASTM D
2240-97 % 200 200 200 200

Modun đàn hồi của vỏ bọc PVC
khi giãn 100%

ASTM D
2240-97 kg/cm2 195 195 195 195

Cường độ chịu kéo đứt lõi thép ASTM D
2240-97 kg/mm2 38-52 38-52 38-52 38-52

Độ giãn dài tương ứng khi đứt ASTM D
2240-97 % 13 13 13 13

- Trọng lượng lớp mạ kẽm: 50-65g/m².theo TCVN 2053:1993 (2008).

- Dung sai về mắt lưới (Dài, rộng) ± 10% theo TCVN 10335:2014.

- Dung sai về đường kính dây đan: +0,04/-0,12 mm theo TCVN 2053:1993 (2008).

- Dung sai về đường kính dây viền: +0,05/-0,16 mm theo TCVN 2053:1993 (2008).

- Dung sai về kích thước (Dài, rộng, cao): ± 5%; ± 5%; ± 10% theo TCVN 10335:2014

- Rọ đá không có 3 dây viền tại tấm lưới to theo TCVN 10335:2014.

* Các giá trị trong bảng kê là kết quả trung bình của các phương pháp thử tiêu chuẩn
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LƯỚI B40 MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

CÁC CHỈ TIÊU
PROPERTIES

TIÊU
CHUẨN

STANDARD

ĐƠN VỊ
UNI Ô 70 Ô 60 Ô 50 Ô 40

Kích thước mắt lưới TCVN mm 70×70 60×60 50×50 40×40

Đường kính dây đan ASTM D
4632 mm 2.7-3.5 3

Độ bền kéo ISO 13433 kg/mm2 400-480

Độ giãn dài ISO 11058 % > 12

Độ phủ lớp mạ ISO 9864 g/m2 15-35

LƯỚI B40 MẠ KẼM BỌC PVC

CÁC CHỈ TIÊU
PROPERTIES

TIÊU
CHUẨN

STANDARD

ĐƠN VỊ
UNI Ô 70 Ô 60 Ô 50

Kích thước mắt lưới TCVN mm 70×70 60×60 50×50

Đường kính dây đan ASTM D
4632 mm 2.7/3.7

Chiều dầy lớp vỏ PVC mm 0.5-1.0

Khối lượng riêng PVC ASTM D
2240-97 g/m3 1.3-1.4

Ứng suất kéo đứt lớp bọc PVC ASTM D
2240-97 kg/cm2 ≥ 210

Độ giãn dài tương ứng khi đứt
PVC

ASTM D
2240-97 % 200

Modun đàn hồi của vỏ bọc PVC
khi giãn 100%

ASTM D
2240-97 kg/cm2 195

Cường độ chịu kéo đứt lõi thép ASTM D
2240-97 kg/mm2 38-52

Độ giãn dài tương ứng khi đứt ASTM D
2240-97 % 13

* Các khổ lưới thông dụng gồm : 0.8m; 1.0m; 1.2m; 1.5m; 1.8m; 2.0m; 2.4m.
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DÂYKẼM GAI

CÁC CHỈ TIÊU
PROPERTIES

TIÊU
CHUẨN

STANDARD

ĐƠN VỊ
UNI KG 2.5 KG 2.7 KG 3.0

Đường kính dây trục ASTM D
4632 mm 2.5 2.7 3.0

Đường kính dây gai ASTM D
4632 mm 2.5 2.7 2.7

Khoảng cách gai TCVN cm 5-8 5-8 5-8

Độ bền kéo ISO 13433 kg/mm2 400-480

Độ giãn dài ISO 11058 % > 12

Độ phủ lớp mạ ISO 9864 g/m2 15-35
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IV. CÁC ĐỐI TÁC ĐÃ VÀ ĐANG
CUNG CẤP& HỢPĐỒNG TIÊU BIỂU
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V. MỘT SỐ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
& THI CÔNG
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Hình 1. Dây kẽm gai

Hình 2. Lưới B40 mạ kẽm nhúng
nóng bọc nhựa PVC xanh lá

Hình 3. Lưới B40 mạ kẽm
nhúng nóng
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Hình 4. Rọ đá mạ kẽm
nhúng nóng

Hình 5. Rọ đá mạ kẽm
nhúng nóng bọc nhựa PVC

Hình 6. Vải địa kỹ thuật Hình 7. Lưới địa kỹ thuật
cốt sợi thủy tinh
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NHÀMÁY SẢN XUẤT LƯỚI THÉP TIÊN PHONG

Địa chỉ: 106 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.842.688 - 0903.547.745 Email: nhung.tienphong18@gmail.com

Website: rodadanang.com

“Chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm lưới thép chất lượng cao,

bền vững theo thời gian, đáp ứng mọi yêu cầu kỹ thuật, góp phần xây dựng

nền móng vững chắc cho những công trình của hôm nay và tương lai”

mailto:nhung.tienphong18@gmail.com

